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Phụ tùng JUNJIN CSM 
 

STT Hãng sản xuất Hydraulic Model máy Drifter type 
1 

JUNJIN CSM 

X SD700II JET7 

2 X JD800 JET8 

3 X SD1000, SD1000E JET7, JET9 

4 X SD1300E JET9 

 

Búa khoan JET 9 ( Máykhoan SD 1300E) 
  

STT Danh điểm Tên tiếng anh Tên tiếng việt 

1 D9J3-2002000-05 DAMPER (#78~) Bộ giảm rung (thép) (JET-9) 

2 D9J3-3005000-02 

DRIVER 

(재질:C18000) 

Cốc xoay 

(Bánh răng) (JET-9) 

3 D9J3-3010000-01 STOP RING 
Vòng chặn 

(Bạc) (JET-9) 

4 D9J3-3014000-01 PUSHER Vòng hãm (JET-9) 

5 D7J3-5005000-00 

DIAPHRAGM 

(동일품) 

Màng Nitow 

 (Cao su) (JET-9) 

6 D9J3-4002000-00 WEAR BUSH Bạc dẫn hướng (JET-9) 

7 3780813-0000091 
SEAL KIT ASS'Y 

(JET-9, CYLINDER) 
Phớt (JET-9) 

8 3780813-0000092 
SEAL KIT ASS'Y 

(JET-9,DAMPER) 
Phớt (JET-9) 

9 3780813-0000093 
SEAL KIT ASS'Y 

(JET-9,DRIVING) 
Phớt (JET-9) 

10 3780813-0000094 
SEAL KIT ASS'Y 

(JET-9,FLUSHING HEAD) 
Phớt (JET-9) 

11 D9J3-1004000-03 PISTON Pít tông búa (JET-9) 

12 D9J3-1005000-02 FRONT BUSH Bạc trước (JET-9) 
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13 D9J3-1007000-03 

REAR BUSH 

(재질:C18000) 
Bạc sau (JET-9) 

14 D9J3-3002000-01 BEARING BUSH-2 Bạc đồng số 2 (JET-9) 

15 D9J3-3003000-01 BEARING BUSH-3 Bạc đồng số 3 (JET-9) 

16 D9J3-3004000-00 CHUCK GEAR Bánh răng ngầm (JET-9) 

17 D9J3-3007000-00 BEARING BUSH-1 Bạc đồng số 1 (JET-9) 

18 4011000-3004530 
NEEDLE 
BEARING(RLM4530) 

Vòng bi kim (JET-9) 

19 D9J3-3015000-01 TIE BOLT Ốc hãm (JET-9) 

20 D9J3-3016000-01 CAP NUT-2 Ốc hãm 2 (JET-9) 

21 4121005-0000240 
SPRING WASHER 

( DIA 22.0,H/T ) 

Long đen  (ĐK 22) 

(JET-9) 

22 D7J3-5007000-00 CHARGING VALVE ASS"Y Van nạp khí (JET-9) 

23 D9J3-4004000-00 THROUGH BOLT Ốc suốt hãm (JET-9) 

24 D9J3-4005000-00 CAP NUT-1 Ốc hãm 1 (JET-9) 

25 4120005-0000300 
SPRING WASHER 

( DIA 30.0 ) 

Long đen  (ĐK 30) 

 (JET-9) 

26 D9J3-1003000-04 
VALVE 

(JET-9:#98~,JET-8:#58) 
Van búa JET9 

27 4101000-8824100 BOLT (M24*P2.0*L100,8.8T) Ốc hãm (JET-9) 

28 4120005-0000200 
SPRING WASHER 

( DIA 20.0 ) 

Long đen  (ĐK 20) 

(JET-8) 

29 D9J3-3012000-01 Pinion Bánh răng trục cầu búa(JET-9) 

30 3110000-000160H 

HYD. MOTOR 

(JET-8,9용,MSF 160SH/04) 
Motor búa (JET-8,9) 
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